VĂN KHỐI 8
TUẦN 29(theo kế hoạch bài dạy)
TIẾT 105-106:TỔNG KẾT PHẦN VĂN
A/ Hướng dẫn tìm hiểu bài:( soạn trả lời câu hỏi không ghi vở bài học)
-Đọc sgk/130
-Xem và trả lời các câu hỏi trang 130 Và lập bảng phần 1
 B/ Kiến thức cần đạt (các em ghi vào vở bài học phần này)
Câu 1: Bảng hệ thống các văn bản văn thơ VN 
	TT
	Tên VB
	Tác giả
	Thể loại
	        Nội dung
	      Nghệ thuật

	1
	Đập đá…
(bài 15)
	PCT (1872 – 1926 )
	TNBCĐL
	Hình tượng đẹp, ngang tàng lẫm liệt của người tù yêu nước CM trên đảo Côn Lôn.
	Bút pháp LM, giọng điệu hào hùng đầy khí thế.

	2
	Nhớ rừng
(bài 18 )
	Thế Lữ 1907-1989
	Thơ mới 8 chữ/câu
	Mượn lời con hổ bị nhốt trong vườn bách thú để diễn tả sâu sắc  nỗi chán ghét thực tại tầm thường, tù túng & khao khát tự do mãnh liệt của nhà thơ, khơi dậy lòng yêu nước trong nhân dân.
	Bút pháp LM truyền cảm, sự đổi mới câu thơ, vần điệu, phép tương phản đối lập. NT tạo hình đặc sắc.

	3
	Ông đồ
(bài 18)
	VĐL( 1913 – 1996 )
	Thơ mới ngũ ngôn
	Tình cảnh đáng thương của ông đồ, qua đó toát lên niềm cảm thương chân thành trước 1 lớp người đang tàn tạ & nỗi nhớ tiếc cảnh cũ người xưa.
	Lời thơ bình dị cô đọng hàm súc. Đối lập, tương phản, câu hỏi tu từ, tả cảnh ngụ tình.

	4
	Quê hương (bài 19 )
	Tế Hanh
(1921-2009)
	Thơ mới 8 chữ/câu
	T/y quê hương trong sáng, thân thiết được thể hiện qua bức tranh tươi sáng, sinh động về 1 làng quê miền biển.Nổi bật là h/a khỏe khoắn đầy sức sống của người dân chài.
	Lời thơ mộc mạc bình dị mà tinh tế, giàu ý nghĩa biểu tượng.

	5
	Khi con…
(bài 19 )
	Tố Hữu
(1920-2002)
	Lục bát
	T/y c/sống và khát vọng tự do của người c/sĩ trẻ tuổi trong nhà tù.
	Giọng thơ tha thiết, sôi nổi, tưởng tượng phong phú dồi dào

	6
	Tức cảnh...
(bài 20 )
	HCM 
(1890-1969)
	TNTTĐL

	TT lạc quan, phong thái ung dung của Bác trong c/s CM đầy k/k gian khổ ở Pác Bó. Làm CM sống hòa hợp với TN->niềm vui
	Nụ cười hóm hỉnh, sự kết hợp hài hòa giữa cổ điển & hiện đại.

	7
	Ngắm trăng
(NKTT)
Bài 21
	Hồ Chí MInh
	TNTTĐL
Chữ Hán
	T/y TN say mê & phong thái ung dung nghệ sĩ của Bác Hồ ngay trong cảnh ngục tù tối tăm.
	Nhân hóa, điệp ngữ, câu hỏi tu từ, đối xứng và đối lập.

	8
	Đi đường
(NKTT.)
	Hồ Chí Minh
	TNTT
C/Hán
	Ý nghĩa tượng trưng & triết lý sâu sắc: Từ việc đi đường núi gợi ra chân lý đường đời, vượt qua bao gian lao chồng chất sẽ tới thắng lợi vẻ vang.
	Điệp từ, tính đa nghĩa của h/a, câu thơ, bài thơ.


2. So sánh sự khác biệt nổi bật về hình thức nghệ thuật giữa các văn bản thơ trong các bài 15, 16 và trong các bài 18, 19
- HS lập bảng so sánh
	ND
so sánh
	Văn bản thơ trong các bài 15, 16 ( Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác)
	Văn bản thơ trong các bài 18, 19
( Nhớ rừng, Quê hương)

	Thể thơ
	     Thất ngôn bát cú Đường luật, số câu chữ được quy định chặt chẽ ( 8 câu, 56 chữ) gieo vần, đối, niêm phải theo đúng luật thơ Đường
	8 chữ tự do, số câu không hạn định. Bài Nhớ rừng có câu đến 10 chữ, gieo vần chân ( 2 vần B tiếp đến 2 vần T), câu thơ tuôn chảy ào ạt theo mạch cảm xúc, mà không bị niêm luật nào cả.

	Cách bộc lộ cảm xúc
	     Bằng hình ảnh, âm điệu, ngôn ngữ thơ: Do luật thơ quy định chặt chẽ nên cách bộc lộ cảm xúc vẫn mang tính ước lệ của văn chương trung đại: nhịp thơ 4/3 đều đều, hình ảnh thơ, ngôn ngữ thơ đều lấy từ thi liệu cổ điển: bồ kinh thế, cung quế…
	Tự do thoải mái, tự nhiên hơn do không bị hạn định bởi số câu, chữ và luật thơ. Cảm xúc tuôn trào ào ạt trong bài Nhớ rừng, bộc lộ chân thành tự nhiên qua bài thơ Quê hương đã tạo ra một giọng điệu thơ mới mẻ, những hình ảnh thơ gợi cảm và ngôn ngữ thơ sáng tạo: Gậm một khối căm hờn 


3. Những điểm chung cơ bản của các bài thơ:
- Các bài thơ: Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác, Đập đá ở Côn Lôn, Ngắm trăng, Đi đường.
- Đều là thơ viết về cảnh sống ngục tù, tăm tối, cực khổ của người tù viết trong ngục.
- Tác giả đều là những chiến sĩ yêu nước CM lão thành, nổi tiếng đồng thời là những nhà Nho tinh thông Hán học.
- Thể hiện khí phách hiên ngang, tinh thần bất khuất kiên cường của người CM.
- Sẵn sàng chấp nhận, khinh thường mọi gian khổ, hiểm nguy của cuộc sống tù đày.
- Giữ vững phong thái bình tĩnh, ung dung.
- Kháo khát tự do, tinh thần lạc quan CM.
Những điểm chung ấy lại được biểu hiện trong từng bài thơ theo cách riêng, tạo nên sự xúc động, hấp dẫn riêng của từng bài.
* Hướng dẫn chuẩn bị cho bài sau: Tổng kết phần văn ( Tiếp).
- Ôn tập phần văn học nước ngoài cả năm.
- Chuẩn bị theo nội dung SGK./144
TIẾT 107:LỰA CHỌN TRẬT TỰ TỪ TRONG CÂU
A/ Hướng dẫn tìm hiểu bài:( soạn trả lời câu hỏi không ghi vở bài học)
-Đọc câu hỏi sgk/110.(MỤC I)
-Xem và trả lời các câu hỏi trang 111(MỤC II)
 B/ Kiến thức cần đạt (các em ghi vào vở bài học phần này)
I. Nhận xét chung
1. Phân tích ngữ liệu
 (SGK/ 110)
- Thay đổi trật tự từ trong câu ; gõ đầu roi xuống đất, cai lệ thét bằng giọng khàn khàn của người… cũ
a. Cai lệ gõ…thét…
b. Cai lệ thét…cũ, gõ đầu…
c. Thét…cũ, cai lệ…
d. Bằng giọng…cũ, cai lệ thét
đ. Bằng giọng…cũ, gõ đầu roi xuống đất, cai lệ thét.
h. Gõ đầu…, bằng giọng…, cai lệ thét.
=> Liên kết câu nhấn mạnh vị thế xã hội: b, a
=> Liên kết câu nhấn mạnh thái độ hung hãn của cai lệ: c, d, đ, h
- Trong một câu có thể có nhiều cách sắp xếp trật tự từ, mỗi cách đem lại hiệu quả diễn đạt riêng.
- Khi nói, viết cần lựa chọn trật tự từ phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp. 
2. Ghi nhớ: SGK/ T111
II. Một số tác dụng của việc sắp xếp TTT
1. Phân tích ngữ liệu (SGK/ 111)
11. a. Thể hiện thứ tự trước sau của các hành động.
b. 
- Thể hiện theo thứ bậc cao thấp của các nhân vật.
- Trật tự từ tương ứng với cụm từ đứng trước và tướng ứng với vật dụng mà các nhân vật mang theo.
12. 
- Nhịp điệu cân đối hài hoà bằng – trắc của câu văn:
2. Ghi nhớ 2: SGK/ T112
II. Luyện tập
Bài tập 
a. Trật tự từ được sắp xếp theo thứ tự xuất hiện các vị anh hùng trong lịch sử. ( thời gian)
b. Cụm từ “ Đẹp vô cùng” được đặt lên trước hô ngữ Tổ quốc ta ơi để nhấn mạnh niềm vui trước sự rạng ngời, tươi đep của non sông ( ngày giải phóng).
-> Trật tự từ đảm bảo sự hài hoà về âm điệu cho thơ.
c. Cụm từ “ Mật thám” và “ Đội con gái” được nhà văn Nguyễn Công Hoan xếp lên đầu hai vế câu tương ứng với trình tự xuất hiện của những từ này ở câu trên.
CHUẨN BỊ: LỰA CHỌN TRẬT TỰ TỪ TRONG CÂU
(Luyện tập)
(SGK Trang122)






TIẾT 108:LỰA CHỌN TRẬT TỰ TỪ TRONG CÂU
(Luyện tập)
A/ Hướng dẫn tìm hiểu bài:( soạn trả lời câu hỏi không ghi vở bài học)
-Đọc đề sgk/122
-Xem và trả lời các câu hỏi trang 122
B/ Kiến thức cần đạt (các em ghi vào vở bài học phần này)

Bài tập 1/ T122
Mối quan hệ giữa các hoạt động và trạng thái mà trật tự các từ và cụm từ in đậm:
a) Mỗi việc được kể là một khâu trong công tác vận động và tuyên truyền, khâu này nối tiếp khâu kia: Đầu tiên là phải giải thích cho quần chúng hiểu, sau đó tuyên truyền cho quần chúng hưởng ứng, rồi tổ chức cho quần chúng làm, lãnh đạo để làm cho đúng, kết quả là làm cho tinh thần yêu nước được thực hành vào công việc yêu nước, công việc kháng chiến.
b) Các hoạt động được xếp theo thứ bậc: Việc chính, việc diễn ra hàng ngày của bà mẹ là bán bóng đèn; còn bán vàng hương chỉ là việc làm thêm trong những phiên chợ chính.
Bài tập 2/ T122
- Các cụm từ “ ở tù”, “ Vốn từ vựng ấy”, “ Còn một trâu và một thúng gạo” , “ Trong mười năm ấy”, “ Trong sự thắng lợi ấy” đặt đặt ở đầu câu là để liên kết câu ấy với câu trước cho chặt chẽ hơn.
-  Liên kết bằng cách lặp lại.
Bài tập 3 / T123
- Hiệu quả diễn đạt của trật tự từ trong các câu thơ là để nhấn mạnh hình ảnh hoặc tâm trạng nêu ở các từ đứng phía sau câu thơ
VD: Trong bài thơ Qua Đèo Ngang các từ “ lom khom”, “ lác đác” được đảo lên trước là để nhấn mạnh cái nhỏ nhoi, dáng dấp khổ hạnh của con người và sự vắng vẻ thưa thớt của cảnh vật, sự sống của con người ở Đèo Ngang.
Bài tập 4/ T 123
Sự khác nhau giữa các câu
Câu a: Miêu tả bình thường
Căn cứ vào văn cảnh, câu thích hợp để điền vào chỗ trống trong đoạn văn là câu b.

[bookmark: _GoBack]Bài tập 5/ T124
Với 5 từ: xanh, nhũn nhặn, ngay thẳng, thuỷ chung, can đảm sẽ có rất nhiều cách sắp xếp trật tự từ. Song cách sắp xếp như trong câu văn của tác giả Thép Mới là hợp lý nhất vì nó đúc kết được những phẩm chất đáng quý
Bài tập 1/ T122
Mối quan hệ giữa các hoạt động và trạng thái mà trật tự các từ và cụm từ in đậm:
a) Mỗi việc được kể là một khâu trong công tác vận động và tuyên truyền, khâu này nối tiếp khâu kia: Đầu tiên là phải giải thích cho quần chúng hiểu, sau đó tuyên truyền cho quần chúng hưởng ứng, rồi tổ chức cho quần chúng làm, lãnh đạo để làm cho đúng, kết quả là làm cho tinh thần yêu nước được thực hành vào công việc yêu nước, công việc kháng chiến.
b) Các hoạt động được xếp theo thứ bậc: Việc chính, việc diễn ra hàng ngày của bà mẹ là bán bóng đèn; còn bán vàng hương chỉ là việc làm thêm trong những phiên chợ chính.
Bài tập 2/ T122
- Các cụm từ “ ở tù”, “ Vốn từ vựng ấy”, “ Còn một trâu và một thúng gạo” , “ Trong mười năm ấy”, “ Trong sự thắng lợi ấy” đặt đặt ở đầu câu là để liên kết câu ấy với câu trước cho chặt chẽ hơn.
-  Liên kết bằng cách lặp lại.
Bài tập 3 / T123
- Hiệu quả diễn đạt của trật tự từ trong các câu thơ là để nhấn mạnh hình ảnh hoặc tâm trạng nêu ở các từ đứng phía sau câu thơ
VD: Trong bài thơ Qua Đèo Ngang các từ “ lom khom”, “ lác đác” được đảo lên trước là để nhấn mạnh cái nhỏ nhoi, dáng dấp khổ hạnh của con người và sự vắng vẻ thưa thớt của cảnh vật, sự sống của con người ở Đèo Ngang.
Bài tập 4/ T 123
Sự khác nhau giữa các câu
Câu a: Miêu tả bình thường
Căn cứ vào văn cảnh, câu thích hợp để điền vào chỗ trống trong đoạn văn là câu b.
Bài tập 5/ T124
Với 5 từ: xanh, nhũn nhặn, ngay thẳng, thuỷ chung, can đảm sẽ có rất nhiều cách sắp xếp trật tự từ. Song cách sắp xếp như trong câu văn của tác giả Thép Mới là hợp lý nhất vì nó đúc kết được những phẩm chất đáng quý của cây tre theo đúng trình tự miêu tả trong bài văn.
Bài tập 6/ T124
 Viết một đoạn văn ngắn về một trong các đề tài:
a/ Lợi ích của việc đi bộ đối với sức khỏe.
b/ Lợi ích của việc đi bộ đối với việc mở rộng hiểu biết thực tế.
- Giải thích cách sắp xếp trật tự từ trong mỗi câu đã viết.
CHUẨN BỊ:
	Tuần
	Tiết
	Tên bài
	Ghi chú

	

30
	109,110
	Ôn tập Tiếng việt
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	Chữa lỗi diễn đạt(lỗi lô-gic)
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	HS tự đọc: Đi bộ ngao du ;Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục
	



